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Vật tư ngành điện
MFUHAILIGHT 
KMC - 30W

đ/Bộ

Vật tư ngành điện
MFUHAILIGHT 
KMC - 40W

đ/Bộ

Vật tư ngành điện
MFUHAILIGHT 
KMC - 50W

đ/Bộ

Vật tư ngành điện
MFUHAILIGHT 
KMC - 60W

đ/Bộ

Vật tư ngành điện
MFUHAILIGHT 
KMC - 70W

đ/Bộ

Vật tư ngành điện
MFUHAILIGHT 
KMC - 75W

đ/Bộ

Vật tư ngành điện
MFUHAILIGHT 
KMC - 80W

đ/Bộ

Vật tư ngành điện
MFUHAILIGHT 
KMC - 90W

đ/Bộ

Vật tư ngành điện
MFUHAILIGHT 
KMC - 100W

đ/Bộ

Vật tư ngành điện
MFUHAILIGHT 
KMC - 120W

đ/Bộ

Vật tư ngành điện
MFUHAILIGHT 
KMC - 140W

đ/Bộ

Vật tư ngành điện
MFUHAILIGHT 
KMC - 150W

đ/Bộ

Vật tư ngành điện
MFUHAILIGHT 
KMC - 180W

đ/Bộ

Vật tư ngành điện
MFUHAILIGHT 
KMC - 200W

đ/Bộ

Vật tư ngành điện
MFUHAILIGHT 
GMC - 90W

đ/Bộ

Vật tư ngành điện
MFUHAILIGHT 
GMC - 100W

đ/Bộ

Vật tư ngành điện
MFUHAILIGHT 
GMC - 120W

đ/Bộ

Phụ lục 
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11/2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

(Kèm theo Thông báo số          /TB-SXD ngày      / 12 /2024 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam)

Điều 
kiện 

thương 
mại

Xuất 
 xứ

Ghi chú

7.500.000

10.909.000

6.300.000

7.000.000

10.000.000

9.000.000

 TCVN 
7722-

1:2017, 
TCVN 
7722-2-
3:2019;

ISO 
9001:2015

, ISO 
14001:201

5, ISO 
50001:201
8,...I3469

CÔNG 
TY 

TNHH 
SX-TM 
HƯNG 

PHÚ HẢI

Vận chuyển *

6.000.000

6.200.000

4.800.000

4.909.000

4.600.000

ST
T

Nhóm vật liệu *
Tên vật liệu, loại vật 
liệu *

Đơn 
vị * 

Tiêu 
chuẩn kỹ 

thuật *

Nhà sản 
xuất

Quy cách

5.600.000

5.909.000

9.091.000

7.000.000

7.200.000

8.660.000

Cập nhật 
tăng thông 
số kỹ thuật, 
giá không 

đổi

Vỏ đèn bằng hợp kim nhôm đúc áp 
lực cao, đúc nổi LOGO nhà sản xuất;
- Hiệu suất phát quang: ≥ 160 lm/W;

- Nhiệt độ màu: 3000K - 6000K; 
- Chỉ số hoàn màu CRI: > 70;
- Bộ nguồn: Thương hiệu EU;

- Chip LED: Chuẩn LM80, tuổi thọ > 
100.000 giờ;

- Điện áp định danh: 220VAC, 50/60 
Hz;

- Hệ số công suất > 0.95;
- Chống xung điện áp: ≥ 20kV;
- An toàn điện: Cách điện cấp I;

- Bảo vệ kín nước và bụi bộ đèn: IP67;
- Bảo vệ chống va đập bộ đèn: ≥ IK09;

- Tuổi thọ bộ đèn: ≥ 100.000 giờ;
- Hệ số duy trì quang thông: ≥ 0.95;
- Bộ đèn tích hợp cổng kết mở rộng 

thông minh Dali/1-10V;
- Giấy chứng nhận hợp chuẩn TCVN 
7722-1:2017, TCVN 7722-2-3:2019;

- Chứng nhận dán nhãn Tiết kiệm 
năng lượng;

- Các chứng nhận nhà sản xuất: ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 

50001:2018,...
- Chế độ bảo hành: 5 năm.

 TCVN 

Vỏ đèn bằng hợp kim nhôm đúc áp 
lực cao, đúc nổi LOGO nhà sản xuất;
- Hiệu suất phát quang: ≥ 160 lm/W;

- Nhiệt độ màu: 3000K - 6000K; 
- Chỉ số hoàn màu CRI: > 70;

- Bộ nguồn: Sản xuất và nhập khẩu từ 
EU;

- Chip LED: Chuẩn LM80, tuổi thọ > 

Vận chuyển 
đến chân 
công trình 
hoặc dọc 

QL1A

Việt 
Nam

Giá bán (Chưa bao gồm thuế giá trị gia 
tăng) *

[12]
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Điều 
kiện 

thương 
mại

Xuất 
 xứ

Ghi chúVận chuyển *
ST
T

Nhóm vật liệu *
Tên vật liệu, loại vật 
liệu *

Đơn 
vị * 

Tiêu 
chuẩn kỹ 

thuật *

Nhà sản 
xuất

Quy cách
Giá bán (Chưa bao gồm thuế giá trị gia 

tăng) *

Vật tư ngành điện
MFUHAILIGHT 
GMC - 140W

đ/Bộ

Vật tư ngành điện
MFUHAILIGHT 
GMC - 150W

đ/Bộ

Vật tư ngành điện
MFUHAILIGHT 
GMC - 180W

đ/Bộ

Vật tư ngành điện
MFUHAILIGHT 
GMC - 200W

đ/Bộ

Vật tư ngành điện
MFUHAILIGHT 
GMC - 210W

đ/Bộ

Vật tư ngành điện
MFUHAILIGHT 
GMC - 250W

đ/Bộ

Vật tư ngành điện
MFUHAILIGHT 
GMC - 300W

đ/Bộ

Vật tư ngành điện
MFUHAILIGHT 
GMC - 350W

đ/Bộ

Vật tư ngành điện
MFUHAILIGHT 
CMOS 60W

Bộ

Vật tư ngành điện
MFUHAILIGHT 
CMOS 70W

Bộ

Vật tư ngành điện
MFUHAILIGHT 
CMOS 75W

Bộ

Vật tư ngành điện
 MFUHAILIGHT 
CMOS 80W

Bộ

Vật tư ngành điện
MFUHAILIGHT 
CMOS 90W

Bộ

Vật tư ngành điện
MFUHAILIGHT 
CMOS 107W

Bộ

Vật tư ngành điện
MFUHAILIGHTCM
OS 123W

Bộ

Vật tư ngành điện
MFUHAILIGHT 
CMOS 139W

Bộ

9.600.000

16.300.000

10.800.000

11.040.000

11.250.000

13.400.000

17.800.000

9.170.000

Vỏ đèn bằng hợp kim nhôm đúc áp 
lực cao, có LOGO nhà sản xuất;

- Hiệu suất phát quang: ≥ 155 lm/W;
- Nhiệt độ màu: 3000K - 6000K; 

- Chỉ số hoàn màu CRI: > 70;
- Bộ nguồn: Sản xuất và nhập khẩu từ 

EU;
- Chip LED: Chuẩn LM80, tuổi thọ > 

100.000 giờ;
- Điện áp định danh: 220VAC, 50/60 

Hz;
- Hệ số công suất > 0.97;

- Chống xung điện áp: ≥ 20kV;
- An toàn điện: Cách điện cấp I;

- Bảo vệ kín nước và bụi quang học: 
IP68;

- Bảo vệ chống va đập bộ đèn: IK10;
- Tuổi thọ bộ đèn: ≥ 100.000 giờ;

- Hệ số duy trì quang thông: ≥ 0.95;
- Bộ đèn tích hợp cổng kết mở rộng 

thông minh Dali/1-10V;

CÔNG 
TY 

TNHH 
SX-TM 
HƯNG 

PHÚ HẢI

Vận chuyển 
đến chân 
công trình 
hoặc dọc 

QL1A

7.130.000

7.510.000

8.420.000

9.500.000

11.260.000

11.500.000

7.630.000

8.180.000

TCVN 
7722-

1:2017, 
TCVN 
7722-2-
3:2019;

 ISO 
9001:2015

, ISO 
14001:201

5, ISO 
50001:201

8,...

Cập nhật 
tăng thông 
số kỹ thuật, 
giá giảm so 
với quý III

Cập nhật 
tăng thông 
số kỹ thuật, 
giá giảm so 
với quý III

Việt 
Nam

 TCVN 
7722-

1:2017, 
TCVN 
7722-2-
3:2019;

 ISO 
9001:2015

, ISO 
14001:201

5, ISO 
50001:201

8,...

CÔNG 
TY 

TNHH 
SX-TM 
HƯNG 

PHÚ HẢI

Việt 
Nam

Vận chuyển 
đến chân 
công trình 
hoặc dọc 

QL1A

- Chip LED: Chuẩn LM80, tuổi thọ > 
100.000 giờ;

- Điện áp định danh: 220VAC, 50/60 
Hz;

- Hệ số công suất > 0.95;
- Chống xung điện áp: ≥ 20kV;
- An toàn điện: Cách điện cấp I;

- Bảo vệ kín nước và bụi : ≥ IP66;
- Bảo vệ chống va đập: ≥ IK08;

- Tuổi thọ bộ đèn: ≥ 100.000 giờ;
- Hệ số duy trì quang thông: ≥ 0.95;
- Bộ đèn tích hợp cổng kết mở rộng 

thông minh Dali/1-10V;
- Giấy chứng nhận hợp chuẩn TCVN 
7722-1:2017, TCVN 7722-2-3:2019;

- Chứng nhận dán nhãn Tiết kiệm 
năng lượng;

- Các chứng nhận nhà sản xuất: ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 

50001:2018,...
- Chế độ bảo hành: 5 năm.
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Điều 
kiện 

thương 
mại

Xuất 
 xứ

Ghi chúVận chuyển *
ST
T

Nhóm vật liệu *
Tên vật liệu, loại vật 
liệu *

Đơn 
vị * 

Tiêu 
chuẩn kỹ 

thuật *

Nhà sản 
xuất

Quy cách
Giá bán (Chưa bao gồm thuế giá trị gia 

tăng) *

Vật tư ngành điện
MFUHAILIGHT 
CMOS 150W

Bộ

Vật tư ngành điện
MFUHAILIGHT 
CMOS 160W

Bộ

Vật tư ngành điện
MFUHAILIGHT 
CMOS 180W

Bộ

Vật tư ngành điện
MFUHAILIGHT 
DMC - 30W, IP67 - 
quang học, IK10 - kính.

đ/Bộ

Vật tư ngành điện
MFUHAILIGHT 
DMC - 40W, IP67 - 
quang học, IK10 - kính

đ/Bộ

Vật tư ngành điện
MFUHAILIGHT 
DMC - 50W, IP67 - 
quang học, IK10 - kính.

đ/Bộ

Vật tư ngành điện
MFUHAILIGHT 
DMC - 60W, IP67 - 
quang học, IK10 - kính.

đ/Bộ

Vật tư ngành điện
MFUHAILIGHT 
DMC - 70W, IP67 - 
quang học, IK10 - kính.

đ/Bộ

Vật tư ngành điện
MFUHAILIGHT 
DMC - 75W, IP67 - 
quang học, IK09.

đ/Bộ

Vật tư ngành điện
MFUHAILIGHT 
DMC - 80W, IP67 - 
quang học, IK09.

đ/Bộ

Vật tư ngành điện
MFUHAILIGHT 
DMC - 90W, IP67 - 
quang học, IK09.

đ/Bộ

Vật tư ngành điện
MFUHAILIGHT 
DMC - 100W, IP67 - 
quang học, IK09.

đ/Bộ

Vật tư ngành điện
MFUHAILIGHT 
DMC - 120W, IP67 - 
quang học, IK09.

đ/Bộ

- Vỏ đèn bằng hợp kim nhôm ADC12 
đúc áp lực cao, đúc nổi LOGO nhà 

sản xuất;
- Hiệu suất phát quang: ≥ 170 lm/W;

- Nhiệt độ màu: 3000K - 6000K; 
- Chỉ số hoàn màu CRI: > 70;

- Bộ nguồn: Sản xuất và nhập khẩu từ 
EU;

- Chip LED: Chuẩn LM80, tuổi thọ > 
100.000 giờ;

- Điện áp định danh: 220VAC, 50/60 
Hz;

- Hệ số công suất > 0.95;
- Chống xung điện áp: ≥ 20kV;
- An toàn điện: Cách điện cấp I;

- Tuổi thọ bộ đèn: ≥ 100.000 giờ;
- Hệ số duy trì quang thông: ≥ 0.95;
- Bộ đèn tích hợp cổng kết mở rộng 

thông minh Dali/1-10V;
- Giấy chứng nhận hợp chuẩn TCVN 

thông minh Dali/1-10V;
- Giấy chứng nhận hợp chuẩn TCVN 
7722-1:2017, TCVN 7722-2-3:2019;

- Chứng nhận dán nhãn Tiết kiệm 
năng lượng;

- Các chứng nhận nhà sản xuất: ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 

50001:2018,...
13.500.000

 TCVN 
7722-

1:2017, 
TCVN 
7722-2-
3:2019;

ISO 
9001:2015

, ISO 
14001:201

5, ISO 
50001:201
8,...I3524

CÔNG 
TY 

TNHH 
SX-TM 
HƯNG 

PHÚ HẢI

Việt 
Nam

Vận chuyển 
đến chân 
công trình 
hoặc dọc 

QL1A

5.136.364

5.863.636

6.500.000

9.850.000

8,...

7.000.000

7.772.727

7.872.727

8.181.818

8.440.000

9.380.000

CẬP NHẬT 
CHI TIẾT 
TSKT BỘ 

ĐÈN, GIẢM 
GIÁ CÔNG 
SUẤT TỪ 
90W-320W

11.700.000

12.300.000
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Điều 
kiện 

thương 
mại

Xuất 
 xứ

Ghi chúVận chuyển *
ST
T

Nhóm vật liệu *
Tên vật liệu, loại vật 
liệu *

Đơn 
vị * 

Tiêu 
chuẩn kỹ 

thuật *

Nhà sản 
xuất

Quy cách
Giá bán (Chưa bao gồm thuế giá trị gia 

tăng) *

Vật tư ngành điện
MFUHAILIGHT 
DMC - 140W, IP67 - 
quang học, IK09.

đ/Bộ

Vật tư ngành điện
 MFUHAILIGHT 
DMC - 150W, IP67 - 
quang học, IK09.

đ/Bộ

Vật tư ngành điện
MFUHAILIGHT 
DMC - 180W, IP67 - 
quang học, IK08.

đ/Bộ

Vật tư ngành điện
MFUHAILIGHT 
DMC - 200W, IP67 - 
quang học, IK08.

đ/Bộ

Vật tư ngành điện
MFUHAILIGHT 
DMC - 250W, IP67 - 
quang học, IK08.

đ/Bộ

Vật tư ngành điện
MFUHAILIGHT 
DMC - 320W, IP67 - 
quang học, IK08.

đ/Bộ

Vật tư ngành điện
MFUHAILIGHT 
GL01, 30W - 50W

Bộ

Vật tư ngành điện
MFUHAILIGHT 
GL01, 55W - 80W

Bộ

Vật tư ngành điện
MFUHAILIGHT 
GL02, 30W - 50W

Bộ

Vật tư ngành điện
MFUHAILIGHT 
GL02, 55W - 80W

Bộ

Vật tư ngành điện
MFUHAILIGHT 
GL03, 30W - 50W

Bộ

Vật tư ngành điện
MFUHAILIGHT 
GL03, 55W - 80W

Bộ

Vật tư ngành điện
MFUHAILIGHT 
GL06, 30W - 50W

Bộ

Vật tư ngành điện
MFUHAILIGHT 
GL06, 55W - 80W

Bộ

Vật tư ngành điện
MFUHAILIGHT 
GL07, 30W - 50W

Bộ

Vật tư ngành điện
MFUHAILIGHT 
GL07, 55W - 80W

Bộ

Vật tư ngành điện
MFUHAILIGHT 
GL09, 30W - 50W

Bộ

- Giấy chứng nhận hợp chuẩn TCVN 
7722-1:2017, TCVN 7722-2-3:2019;

- Chứng nhận dán nhãn Tiết kiệm 
năng lượng;

- Các chứng nhận nhà sản xuất: ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 

50001:2018,...
- Chế độ bảo hành: 5 năm.

Cập nhật 
giá giảm so 
với quý III

TCVN 
7722-

1:2017, 
TCVN 
7722-2-
3:2019;

ISO 
9001:2015

, ISO 
14001:201

5, ISO 
50001:201

8,...;

CÔNG 
TY 

TNHH 
SX-TM 
HƯNG 

PHÚ HẢI

Việt 
Nam

Đèn LED trang trí 
'- Vỏ đèn bằng hợp kim nhôm đúc áp 

lực cao, có LOGO nhà sản xuất;
- Công nghệ LED SMD/COB;

- Nhiệt độ màu: 3000K - 5000K / Đổi 
màu tự động;

- Chỉ số hoàn màu CRI: > 70;
- Bộ nguồn: Thương hiệu EU;

- Chip LED: Chuẩn LM80;
- Điện áp định danh: 220VAC, 50/60 

Hz;
- Hệ số công suất > 0.90;

- Chống xung điện áp: ≥ 20kV;
- An toàn điện: Cách điện cấp I;

- Bảo vệ kín nước và bụi: ≥ IP66;
- Bảo vệ chống va đập: ≥ IK08;

8,...I3524

20.700.000

16.250.000

18.800.000

10.670.000

11.050.000

8.460.000

9.360.000

6.380.000

7.200.000

14.600.000

7.680.000

8.400.000

8.720.000

9.120.000

6.860.000

7.470.000

7.020.000

Vận chuyển 
đến chân 
công trình 
hoặc dọc 

QL1A
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Điều 
kiện 

thương 
mại

Xuất 
 xứ

Ghi chúVận chuyển *
ST
T

Nhóm vật liệu *
Tên vật liệu, loại vật 
liệu *

Đơn 
vị * 

Tiêu 
chuẩn kỹ 

thuật *

Nhà sản 
xuất

Quy cách
Giá bán (Chưa bao gồm thuế giá trị gia 

tăng) *

Vật tư ngành điện
MFUHAILIGHT 
GL09, 55W - 80W

Bộ

Vật tư ngành điện
 MFUHAILIGHT 
FL17, 5W - 15W, kích 
thước H850 x W268mm

Bộ

Vật tư ngành điện
MFUHAILIGHT 
FL18, 5W - 15W, kích 
thước H800 x D140mm

Bộ

Vật tư ngành điện
MFUHAILIGHT 
FL19, 5W - 15W, kích 
thước H800 x W160mm

Bộ

Vật tư ngành điện
MFUHAILIGHT 
FL20, 5W - 15W, kích 
thước H800 x D180mm

Bộ

Vật tư ngành điện
Đèn pha LED 
MFUHAILIGHT 
F328 - 70W

Bộ

Vật tư ngành điện
Đèn pha LED 
MFUHAILIGHT 
F328 - 80W

Bộ

Vật tư ngành điện
Đèn pha LED 
MFUHAILIGHT 
F328 - 90W

Bộ

Vật tư ngành điện
Đèn pha LED 
MFUHAILIGHT 
F328 - 100W

Bộ

Vật tư ngành điện
Đèn pha LED 
MFUHAILIGHT 
F328 - 120W

Bộ

Vật tư ngành điện
Đèn pha LED 
MFUHAILIGHT 
F328 - 150W

Bộ

Vật tư ngành điện
Đèn pha LED 
MFUHAILIGHT 
F328 - 180W

Bộ

Vật tư ngành điện
Đèn pha LED 
MFUHAILIGHT 
F328 - 200W

Bộ

TCVN 
7722-

1:2017, 
TCVN 
7722-2-
3:2019;
  ISO 

9001:2015
, ISO 

14001:201
5, ISO 

50001:201
8,...;

- Đèn LED trang trí thảm cỏ
Vỏ đèn bằng hợp kim nhôm đúc áp 
lực cao; Nhiệt độ màu/ Chỉ số hoàn 
màu: 3000K - 5000K/ CRI 70; Chip 
LED: Chuẩn LM80; Điện áp định 

danh: 220VAC, 50/60 Hz; Hệ số công 
suất > 0.90; An toàn điện: Cách điện 

cấp I; Bảo vệ kín nước và bụi: ≥ IP66; 
Bảo vệ chống va đập: ≥ IK08; Giấy 
chứng nhận hợp chuẩn TCVN 7722-

1:2017, TCVN 7722-2-3:2019; Chứng 
nhận dán nhãn Tiết kiệm năng lượng; 

Các chứng nhận nhà sản xuất: ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 

50001:2018,...; Chế độ bảo hành: ≥ 2 
năm.

7.650.000

Vận chuyển 
đến chân 
công trình 
hoặc dọc 

QL1A

3.680.000

3.170.000

3.230.000

3.060.000

8.300.000

8.500.000

8.700.000

9.250.000

- Vỏ đèn bằng hợp kim nhôm đúc áp 
lực cao, có LOGO nhà sản xuất;

- Hiệu suất phát quang: ≥ 160 lm/W;
- Nhiệt độ màu: 3000K - 6000K; 

- Chỉ số hoàn màu CRI: > 70;
- Bộ nguồn: Thương hiệu EU;

- Chip LED: Chuẩn LM80, tuổi thọ > 
100.000 giờ;

- Điện áp định danh: 220VAC, 50/60 
Hz;

- Hệ số công suất > 0.95;
- Chống xung điện áp: ≥ 20kV;
- An toàn điện: Cách điện cấp I;

- Bảo vệ kín nước và bụi quang học : 
≥ IP67;

- Bảo vệ chống va đập: ≥ IK08;
- Tuổi thọ bộ đèn: ≥ 100.000 giờ;

- Hệ số duy trì quang thông: ≥ 0.95;
- Bộ đèn tích hợp cổng kết mở rộng 

thông minh Dali/1-10V;
- Giấy chứng nhận hợp chuẩn TCVN 
7722-1:2017, TCVN 7722-2-5:2007;

Cập nhật 
tăng thông 
số kỹ thuật, 
giá giảm so 
với quý III

CÔNG 
TY 

TNHH 
SX-TM 
HƯNG 

PHÚ HẢI

10.000.000

10.500.000

TCVN 
7722-

1:2017, 
TCVN 
7722-2-
5:2007;

ISO 
9001:2015

, ISO 
14001:201

5, ISO 
50001:201

8,...

CÔNG 
TY 

TNHH 
SX-TM 
HƯNG 

PHÚ HẢI

Việt 
Nam

Vận chuyển 
đến chân 
công trình 
hoặc dọc 

QL1A

7.500.000

Cập nhật 
giá giảm so 
với quý III

9.600.000

Việt 
Nam

5



Điều 
kiện 

thương 
mại

Xuất 
 xứ

Ghi chúVận chuyển *
ST
T

Nhóm vật liệu *
Tên vật liệu, loại vật 
liệu *

Đơn 
vị * 

Tiêu 
chuẩn kỹ 

thuật *

Nhà sản 
xuất

Quy cách
Giá bán (Chưa bao gồm thuế giá trị gia 

tăng) *

Vật tư ngành điện
Đèn pha LED 
MFUHAILIGHT 
F328 - 240W

Bộ

Vật tư ngành điện
Đèn pha LED 
MFUHAILIGHT 
F328 - 280W

Bộ

Vật tư ngành điện
Đèn pha LED 
MFUHAILIGHT 
F328 - 330W

Bộ

Vật tư ngành điện
Cột sân vườn  
FH07/FHL003-

Trụ Bóng LED 30W

Vật tư ngành điện
Cột sân vườn FH07/ 
CH-01-2/FHL003

Trụ Bóng LED 30W

Vật tư ngành điện
Cột sân vườn FH07/ 
CH-01-4/FHL005

Trụ Bóng LED 9W

Vật tư ngành điện
 Cột sân vườn FH07/ 
CH-04-4/Ø400

Trụ Bóng LED 9W

Vật tư ngành điện
Cột sân vườn FH07/ 
CH-08-4/FHL005

Trụ Bóng LED 9W

Vật tư ngành điện
Cột sân vườn FH07/ 
CH-08-4/Ø400

Trụ Bóng LED 9W

Vật tư ngành điện
Cột sân vườn FH07/ 
CH-09-1/FHL004

Trụ Bóng LED 30W

Vật tư ngành điện
Cột sân vườn 
FH05B/CH-07-
4/Ø400

Trụ Bóng LED 9W

Vật tư ngành điện
Cột sân vườn FH-
05B/CH-01-4/FHL005

Trụ Bóng LED 9W

Vật tư ngành điện
Cột sân vườn  FH-
05B/CH-01-4/Ø400

Trụ Bóng LED 9W

Vật tư ngành điện
Cột sân vườn FH-
05B/CH-01-4/Hoa sen

Trụ Bóng LED 9W

Vật tư ngành điện
Cột sân vườn FH-
05B/CH-09-1/FHL004

Trụ Bóng LED 30W

Vật tư ngành điện
Đế cột  FH-05B -
Chân trụ đèn 

Trụ Cao 1,60m

Vật tư ngành điện
Đế cột FH-03: - Chân 
trụ đèn 

Trụ Cao 1,78m

Vật tư ngành điện
Cột sân vườn  FH-26 
(Lắp đèn trang trí 
LED GL)

Trụ
- Trụ bằng thép mạ kẽm nhúng nóng 

cao 3.55m - Giật cấp- Sơn  2 lớp.

7722-1:2017, TCVN 7722-2-5:2007;
- Chứng nhận dán nhãn Tiết kiệm 

năng lượng;
- Các chứng nhận nhà sản xuất: ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 

50001:2018,...
- Chế độ bảo hành: 5 năm.

12.180.000

12.700.000

13.800.000

TCVN 
3902 - 
1984

CÔNG 
TY 

TNHH 
SX-TM 
HƯNG 

PHÚ HẢI

Việt 
Nam

Vận chuyển 
đến chân 
công trình 
hoặc dọc 

QL1A

Cập nhật 
giá giảm so 
với quý III

11.400.000

16.700.000

17.800.000

15.300.000

7.200.000

8.290.000

14.400.000

14.900.000

3.730.000

16.250.000

16.550.000

13.250.000

16.150.000

11.450.000

15.900.000

6



Điều 
kiện 

thương 
mại

Xuất 
 xứ

Ghi chúVận chuyển *
ST
T

Nhóm vật liệu *
Tên vật liệu, loại vật 
liệu *

Đơn 
vị * 

Tiêu 
chuẩn kỹ 

thuật *

Nhà sản 
xuất

Quy cách
Giá bán (Chưa bao gồm thuế giá trị gia 

tăng) *

Vật tư ngành điện
Trụ trang trí FH11 
cao 3,5m  (Lắp đèn 
trang trí LED GL)

Trụ
- Thân trụ thép mạ kẽm nhúng nóng.- 
Đế trụ gang đúc, hoa văn. - Sơn 2 lớp.

Vật tư ngành điện
Cột Đèn Bát giác 6m 
liền cần đơn

Cột
D150; dày 3mm; vươn 1,2m;  Mặt 

bích 375*375*10mm, 4 gân dày 6mm, 
mạ kẽm nhúng nóng+ Bản lề cửa cột

Vật tư ngành điện
Cột Đèn Bát giác 7m 
liền cần đơn

Cột
D148 dày3mm; vươn 1,2m;  Mặt bích 
375*375*10mm, 4 gân 6mm, mạ kẽm 

nhúng nóng

Vật tư ngành điện
Cột Đèn Bát giác 7m  
cần rời đôi

Cột
D148; dày3mm; vươn 1,2m; Mặt bích 
375*375*10mm, 4 gân 6mm, mạ kẽm 

nhúng nóng

Vật tư ngành điện
Cột Đèn Bát giác 8m 
liền cần đơn

Cột
D148; dày3mm; vươn 1,2m; Mặt bích 
375*375*10mm, 4 gân 6mm, mạ kẽm 

nhúng nóng

Vật tư ngành điện
Cột Đèn Bát giác 8m 
cần rời đôi

Cột
D148;dày3mm; vươn 1,2m; Mặt bích 
375*375*10mm, 4 gân 6mm mạ kẽm 

nhúng nóng

Vật tư ngành điện
Cột Đèn Bát giác 9m 
liền cần đơn

Cột
D156;dày 4mm; vươn 1,5m; Mặt bích 
400*400*12mm, 4 gân 6mm, mạ kẽm 

nhúng nóng

Vật tư ngành điện
Cột Đèn Bát giác 9m 
cần rời đôi

Cột
D156; dày4mm; vươn 1,5m; Mặt bích 
400*400*12mm, 4 gân 6mm, mạ kẽm 

nhúng nóng

Vật tư ngành điện
Cột Đèn Bát giác 
10m liền cần đơn

Cột
D164;dày 4mm; vươn 1,5m; Mặt bích 
400*400*12mm, 4 gân 6mm, mạ kẽm 

nhúng nóng

Vật tư ngành điện
Cột Đèn Bát giác 
10m cần rời đôi

Cột
D164;dày 4mm; vươn 1,5m; Mặt bích 
400*400*12mm, 4 gân 6mm, mạ kẽm 

nhúng nóng

Vật tư ngành điện
Cột Đèn Bát giác 
11m liền cần đơn;

Cột
D=184;dày = 4mm; vươn =1,5m; Mặt 
bích 400*400*14mm, 4 gân dày 8mm, 

mạ kẽm nhúng nóng.

Vật tư ngành điện
Cột Đèn Bát giác 
11m cần rời đôi;

Cột
D=184;dày=4mm; vươn =1,5m; Mặt 

bích 400*400*14mm, 4 gân dày 8mm, 
mạ kẽm nhúng nóng

4.320.000

4.500.000

4.670.000

5.040.000

5.950.000

JISG3101.
SS400, 
ASTM 
A123

CÔNG 
TY 

TNHH 
SX-TM 
HƯNG 

PHÚ HẢI

Việt 
Nam

Vận chuyển 
đến chân 
công trình 
hoặc dọc 

QL1A

3.820.000

Cập nhật 
giá giảm so 
với quý III

6.120.000

6.160.000

6.720.000

7.760.000

7.600.000

8.080.000
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